
Ngày thi:……./01/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1511535789
Nguyễn Ngọc 

Hồng
Ân Nữ 04/10/1995 15TDSP02

2 1511539976 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 10/07/1995 15TDSP02

3 1511543026 Lê Đức Anh Nam 04/12/1996 15TDSP02

4 1500000062 Hà Thị Ngọc Ánh Nữ 26/04/1990 15TDSP40

5 1511543323 Nguyễn Xuân Bình Nam 09/04/1987 15TDSP41

6 1211514313 Lê Ngọc Bình Nam 27/04/1991 12TDSC01

7 1511542654 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nữ 09/01/1997 15TDSP02

8 1511543370 Lê Thị Lin Đa Nữ 29/10/1997 15TDSP02

9 1511535616 Phạm Văn Di Nam 20/05/1993 15TDSP02

10 1311523485
Nguyễn Phương 

Huyền
Diệu Nữ 29/12/1990 13TDSP06

11 1411533343 Nguyễn Văn Đục Nam 06/10/1989 14TDSP05

12 1511543360 Trần Nguyễn Thùy Dung Nữ 27/02/1997 15TDSP02

13 1411513351 Bùi Đức Duy Nam 01/06/1982 14TDSP41

14 1511543291 Hoàng Trọng Anh Duy Nam 25/02/1992 15TDSP41

15 1311522787 Nguyễn Đăng Duy Nam 18/08/1992 13TDSP41

16 1411531330 Lâm Mỹ Duyên Nữ 09/12/1996 14TDSP04

17 1411533287 Đỗ Kiều Duyên Nữ 28/06/1996 14TDSP03

18 1511543410 Phạm Thị Ngọc Giàu Nữ 01/01/1984 15TDSP41

19 1311522762 Châu Thị Hải Nữ 08/10/1993 13TDSC01

20 1411531677 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nữ 28/03/1996 14TDSP04

21 1411535344 Nguyễn Phi Hiển Nam 14/11/1992 14TDSP42

22 1511543045 Lâm Thị Hiệp Nữ 01/06/1986 15TDSP41

23 1511538991 Bùi Trung Hiếu Nam 07/12/1994 15TDSP02

24 1500000039 Lưu Văn Huấn Nam 20/08/1996 15TDSP40

25 1511543092 Trần Văn Hùng Nam 22/07/1984 15TDSP41

26 1511543012 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 03/06/1993 15TDSP02

27 1511540178 Nguyễn Thị Huyền Nữ 30/09/1996 15TDSP02

28 1411513431 Nguyễn Anh Khoa Nam 08/10/1995 14TDSP41
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Số Chữ

1 1511543380 Nguyễn Viết Đăng Khoa Nam 14/08/1990 15TDSP02

2 1511535957 Nguyễn Thị Hạnh Kiểm Nữ 28/01/1974 15TDSP41

3 1311525742 Trương Khánh Linh Nam 26/07/1994 13TDSP42

4 1411535539 Dương Kim Loan Nữ 05/05/1987 14TDSP42

5 1511543383 Đỗ Thị Hồng Loan Nữ 19/12/1988 15TDSP41

6 1511543294 Hồ Thị Huỳnh Mai Nữ 25/08/1994 15TDSP02

7 1411513391 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 12/06/1986 14TDSP02

8 1511542970 Nguyễn Thị Minh Mẫn Nữ 10/01/1996 15TDSP41

9 1411530833 Nguyễn Phương Minh Nữ 21/01/1996 14TDSP04

10 1311526597 Ngô Ngọc Ngành Nữ 05/09/1986 13TDSP42

11 1511543067 Trần Anh Ngọc Nam 01/06/1991 15TDSP41

12 1411535659 Nguyễn Minh Ngọc Nam 10/03/1989 14TDSC01

13 1511538002
Nguyễn Hoàng 

Thảo
Nhi Nữ 26/10/1997 15TDSP02

14 1511539145 Phan Thị Hồng Nhi Nữ 18/09/1992 15TDSP02

15 1400000053 Đàm Vân Nhi Nữ 21/03/1992 14TDSP01

16 1511543104 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 27/09/1991 15TDSP02

17 1511543052 Vũ Thị Hồng Oanh Nữ 03/12/1979 15TDSP41

18 1511535471 Bùi Quang Hoàng Oanh Nữ 25/02/1975 15TDSP41

19 1411531328 Huỳnh Bá Phước Nam 24/11/1993 14TDSP04

20 1511542971 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 04/11/1989 15TDSP41

21 1411513530 Nguyễn Thị Khánh Phượng Nữ 02/08/1991 14TDSP03

22 1511535626 Võ Thị Tú Quy Nữ 03/06/1991 15TDSP41

23 1511538513 Trần Thùy Quyên Nữ 24/06/1992 15TDSP41

24 1511538591 Phan Thị Thúy Quyên Nữ 24/04/1997 15TDSP02

25 1511543372 Nguyễn Thị Thúy Quyên Nữ 20/03/1989 15TDSP41

26 1511543101 Ngô Đức Quyền Nam 04/02/1992 15TDSP02

27 1511541033
Phan Nguyễn 

Ngọc
Quỳnh Nữ 17/10/1988 15TDSP41

28 1511542982 Đặng Văn Sang Nam 06/10/1997 15TDSP02
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1 1311525405 Phạm Tấn Sang Nam 09/05/1969 13TDSP09

2 1500000045
Huỳnh Khánh 

Hùng
Sơn Nam 17/10/1983 15TDSP40

3 1511542198 Nguyễn Việt Thắng Nam 22/08/1977 15TDSP41

4 1411533147 Đoàn Thị Phương Thanh Nữ 13/05/1976 14TDSP42

5 1411535488 Đặng Ngọc Thu Thanh Nữ 06/02/1995 14TDSP06

6 1511543168 Vũ Thị Thành Nữ 27/12/1992 15TDSP41

7 1311526686 Lê Thị Thi Nữ 17/09/1995 13TDSC01

8 1511543361 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 08/08/1994 15TDSP41

9 1511543089
Đinh Nguyễn 

Quỳnh
Thư Nữ 17/01/1991 15TDSP02

10 1511539482 Lê Thị Hương Thủy Nữ 15/05/1988 15TDSP02

11 1511540295 Nguyễn Thị Thủy Nữ 20/03/1995 15TDSP02

12 1511537173 Hồ Ngọc Minh Trân Nữ 19/08/1989 15TDSP02

13 1511543223 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 25/03/1997 15TDSP41

14 1411513961 Nguyễn Diễm Trinh Nữ 24/01/1993 14TDSP03

15 1411533428 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 21/09/1999 14TDSC01

16 1511543224 Trang Thị Thanh Truyền Nữ 11/02/1981 15TDSP41

17 1411535054 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 03/09/1998 14TDSC01

18 1411534806 Trần Thị Út Tư Nữ 02/09/1994 14TDSP05

19 1411533372 Nguyễn Thiên Tứ Nam 20/07/1995 14TDSP05

20 1511542289 Nguyễn Hoài Kim Tuyến Nữ 24/01/1995 15TDSP02

21 1511543084 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 10/09/1997 15TDSP02

22 1511542449
Nguyễn Thị 

Phương
Uyên Nữ 15/07/1997 15TDSP02

23 1311517325
Khiếu Bảo 

Phương
Uyên Nữ 02/09/1998 13TDSC01

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2018(NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 03 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học
Số 

tờ
Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./01/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1500000058 Nguyễn Bích Thùy Vân Nữ 21/06/1989 15TDSP40

2 1511543327 Trần Thị Cẩm Vân Nữ 04/03/1997 15TDSP02

3 1400000111 Lê Thụy Tường Vi Nữ 25/11/1985 14TDSP01

4 1411533316 Trần Phạm Hoài Vy Nữ 13/02/1995 14TDSP05

5 1511543350 Lê Thị Hoàng Vy Nữ 11/03/1981 15TDSP41

6 1500000001 Nguyễn Thị Xuân Nữ 27/05/1991 15TDSP40
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